
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

a. Cấp mới (33 HS)

1

000.00.1

2.H19-

200630-

0004

Hoàng 

Anh 
Tuyết 271420048 05/03/2019

Công an 

Đồng Nai
22/12/1956

Tổ 3A, Khu phố 5, 

thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng 

dạy nghề số 

8

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4169 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

200629-

0015

Trần Thị 

Kim 
Yến 272261068 24/06/2008

Công an 

Đồng Nai
07/06/1991

Ấp Suối Sóc, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trường cao 

đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4170 Cấp mới

3

H19-

200626-

0009

Trần 

Trường 
Sơn 271816730 15/06/2009

CA Đồng 

Nai
22/11/1989

ấp Tín Nghĩa, xã 

Xuân Thiện, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4171 Cấp mới

4

H19-

200626-

0015

Đặng Thị Trang 184269375 15/10/2013
CA Hà 

Tỉnh
10/04/1996

xã Cẩm Duệ, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

dược Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4172 Cấp mới

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ đủ điều kiện 48 HS)

(Kèm Quyết định số 707/QĐ-SYT ngày  07  tháng 7 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 71)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

5

H19-

200626-

0013

Võ Lê 

Khánh 
Vy 07719600030205/09/2019

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/04/1996

Ấp xà bang 1, xã 

Xà Bang, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4173 Cấp mới

6

H19-

200626-

0001

Nguyễn 

Quang 
Thành 171764123 27/07/2010

Công an 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa

23/10/1979

Tổ 9, khu phố Tân 

Cang, phường 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

phương 

nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4174 Cấp mới

7

H19-

200625-

0003

Lê Thị Nga 276059184 26/09/2019
CA Đồng 

Nai
21/02/1983

170/20/21A, tổ 50, 

khu phố 11, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dương

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4175 Cấp mới

8

H19-

200624-

0004

Lê Thị Chín 271400117 09/08/2012
CA Đồng 

Nai
01/06/1977

15/118, đường 

Huỳnh Văn Luỹ, 

khu phố 2, phường 

Hòa Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4176 cấp mới

9

H19-

200624-

0018

Dương Thị 

Ngọc 
Dung 272486638 16/07/2011

CA Đồng 

Nai
04/03/1979

Tổ 32, khu phố 3, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4177 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

10

H19-

200623-

0008

Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy 272472566 26/06/2012

CA Đồng 

Nai
31/10/1996

483/3, ấp Dốc Mơ 

2, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4178 Cấp mới

11

H19-

200623-

0006

Nguyễn 

Thị Hoài 
Thu 272391375 30/08/2013

CA Đồng 

Nai
01/11/1995

Ấp Bầu Sình, xã 

Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

4179 cấp mới

12

H19-

200623-

0007

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Thủy 261505889 17/07/2013

CA Bình 

Thuận
15/09/1996

xã Nam Chính, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4180 Cấp mới

13

H19-

200622-

0024

Nguyễn 

Xuân 
Cương 272412172 30/06/2018

CA Đồng 

Nai
05/12/1995

Khu phố Hiệp Tâm 

2, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4181 cấp mới

14

H19-

200622-

0023

Nguyễn 

Văn 
Giáp 276016746 10/07/2019

CA Đồng 

Nai
20/12/1985

Tổ 5, ấp 2, xã 

Phước Bình, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

y dược Hà 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4182 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

15

H19-

200622-

0022

Phạm Thị Thao 271693826 25/11/2017
CA Đồng 

Nai
10/11/1980

246B, đường Đồng 

Khởi, tổ 47, khu 

phố 11, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4183 Cấp mới

16

H19-

200622-

0016

Khổng 

Minh 
Tâm 272619313 13/06/2013

CA Đồng 

Nai
25/09/1996

9 Tổ 84, khu phố 

12, phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4184 Cấp mới

17

H19-

200622-

0015

Lê Thị Lộc 186488805 15/09/2012
CA Nghệ 

An
01/08/1986

Tổ 11, ấp 6, xã Tân 

Hiệp, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

y dược 

Thăng 

Long

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4185 Cấp mới

18

H19-

200622-

0012

Tăng Kim Hạnh 271808292 11/08/2009
CA Đồng 

Nai
28/02/1988

Tổ 10B, ấp Tân 

Lập 2, xã Cây Gáo, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4186 Cấp mới

19

H19-

200622-

0007

Nguyễn 

Thị Kim 
Phụng 271459729 13/06/2015

CA Đồng 

Nai
26/10/1983

Ấp Bình Chánh, xã 

Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4187 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

20

H19-

200619-

0023

Tăng Duy Hùng 271771446 06/02/2020
CA Đồng 

Nai
09/12/1984

Ấp 3A, xã Xuân 

Hưng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

miền Đông

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4188 Cấp mới

21

H19-

200619-

0001

Trần Thị Lan 03818700059805/06/2019

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

06/12/1987

Tổ 12, khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4189 Cấp mới

22

H19-

200618-

0038

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Ánh 271799540 22/08/2010

CA Đồng 

Nai
11/08/1987

Tổ 5, ấp 2, xã Phú 

Lộc, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung Cấp 

Tây Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4190 Cấp mới

23

H19-

200618-

0035

Nguyễn 

Thị Thùy 
Trang 271392757 27/11/2008

CA Đồng 

Nai
07/08/1981

585/4C, ấp Phú 

Thọ, xã Phú 

Cường, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4191 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

24

H19-

200618-

0034

Lê Huỳnh 

Thiên 
Hương 245249549 04/08/2015

CA Đắk 

Nông
17/01/1995

Thôn Đức Thành, 

xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4192 cấp mới

25

H19-

200618-

0010

Võ Thị Thước 272522045 20/01/2012
CA Đồng 

Nai
01/06/1987

Khu Kim Sơn, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

y dược Hà 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4193 Cấp mới

26

H19-

200618-

0006

Trần Thị Điệp 272912298 04/05/2018
CA Đồng 

Nai
09/08/1995

ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

dược Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4194 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

27

H19-

200617-

0028

Trần Võ 

Thị 
Ly 187339893 20/01/2011

CA Nghệ 

An
19/07/1995

xã Thanh Đồng, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Đại học 

Kinh tế-Kỹ 

thuật Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4195 Cấp mới

28

H19-

200617-

0001

Nguyễn 

Ngọc 
Huyền 272002745 03/04/2006

CA Đồng 

Nai
28/11/1992

046 tổ 1, ấp Sơn 

Hà, xã Vĩnh 

Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

trung cấp Y 

khoa 

Pasteur

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4196 Cấp mới

29

H19-

200617-

0025

Đỗ Thị Phước 272754889 17/07/2015
CA Đồng 

Nai
20/05/1986

Ấp 3, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Tây Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

4197 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

30

H19-

200617-

0004

Nguyễn 

Thu 
Tâm 271825613 14/05/2016

CA Đồng 

Nai
27/07/1989

Ấp 7, xã Phú 

Thịnh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

KT và CN 

Cửu Long

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4198 Cấp mới

31

H19-

200617-

0027

Lê Thị Việt 187449030 17/01/2012
CA Nghệ 

An
04/02/1994

xã Thanh Đồng, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Huế

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4199 Cấp mới

32

H19-

200624-

0010

Trần Thị Nga 025611538 30/05/2012
CA TP 

HCM
06/05/1984

175/2A, Hồ Văn 

Long, khu phố 1, 

phường Bình Hưng 

Hoà B, quận Bình 

Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

quân y 2

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4200 Cấp mới

8



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

33

H19-

200618-

0019

Trần Thị 

Hồng 
Duyên 221425201 10/03/2014

CA Phú 

Yên
25/06/1996

xã Cư Prao, huyện 

M'Đrắk, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Quảng 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4201 Cấp mới

34

H19-

200623-

0011

Trần Thị 

Phi 
Nga 271484219 10/11/2015

CA Đồng 

Nai
26/08/1974

590, tổ 9, khu 3, ấp 

3, phường An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3030

Cấp lại 

lần 1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

3030/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

19/09/20

17 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

2. Cấp lại (15 HS)

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

35

H19-

200623-

0005

Lại Thị Út 270783585 11/01/2017
CA Đồng 

Nai
12/07/1968

45A/2 khu phố 3, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

741

Cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

741/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

21/05/20

14 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

36

H19-

200623-

0009

Đỗ Trọng HIếu 271607453 08/12/2016
CA Đồng 

Nai
29/06/1983

Tổ 7, khu phố 

Miếu, phường 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2007

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1394

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

dược 

1394/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

09/01/20

15

10



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

37

H19-

200617-

0030

Trần Thị Nga 271103518 25/08/2010
CA Đồng 

Nai
13/06/1973

25B, tổ 32, khu phố 

1, phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2789

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

CCHN 

dược 

2789/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

17/7/201

7 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

38

H19-

200617-

0029

Lê Thị 

Ngọc 
Đoàn 270672000 13/04/2017

CA Đồng 

Nai
01/01/1966

43, Hà  Huy Giáp , 

khu phố 2, phường 

Quyết Thắng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

Trung học 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1022

Cấp lại 

lần 1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

1022/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

19/8/201

4 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

11



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

39

H19-

200623-

0019

Đồng Thị 

Thanh 
Trâm 03316300253125/06/2018

Cục cảnh 

sát, va 

ĐKQL cư 

trú va 

DLQG về 

Dân cư

07/05/1963

Tổ 25, KP2, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1854

Cấp lại 

lần 1; số 

GCCHN

D 

1854/ĐN

AI-

CCHND 

cấp này 

26/8/201

5 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

40

000.00.1

2.H19-

200630-

0016

Phan Thị Vân 271515251 15/12/2016
Công an 

Đồng Nai
05/10/1982

tổ 19B, KP4, , 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

y tế Bình 

Phước

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1283

 Cấp lại 

lần 1; số 

GCCHN

D 

1283/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

18/11/20

14 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

12



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

41

000.00.1

2.H19-

200629-

0006

Vũ Quyên Quyên 271348056 15/01/2010
Công an 

Đồng Nai
25/08/1970

Khu 80, ấp Long 

Đức 3, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

Trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2731

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

CCHND 

2731/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

22/6/201

7 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

42

000.00.1

2.H19-

200629-

0012

Phạm Thị 

Ái 
Vân 273570137 26/04/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

07/09/1994

Ấp Phú Tâm, xã 

Hòa Hiệp, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2908

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

CCHND 

2908/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

21/8/201

7 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

13



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

43

H19-

200626-

0020

Phạm Thị 

Diễm 
Thy 271401511 02/06/2015

CA Đồng 

Nai
01/11/1971

42, tổ 14, đường 

Nguyễn Thông, 

khu phố 3, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1263

cấp lại 

lần 2; số 

CCHN 

dược 

1263/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

27/6/201

9 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

44

H19-

200626-

0023

Đặng Thị Trà 270881711 18/04/2018
Công an 

Đồng Nai
21/03/1971

49P, tổ 17B, ấp 

Bình Hòa, phường 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2005

Trung học 

y tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

1374

cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

dược137

4/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

24/12/20

14 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

14



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

45

H19-

200626-

0014

Nguyễn 

Thị 
Hiếu 272498581 20/12/2011

CA Đồng 

Nai
15/02/1982

SN 102, tổ 13, ấp 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3128

cấp lại 

lần 1; số 

CCHN 

dược 

3128/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

09/11/20

17 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

46

H19-

200625-

0015

Nguyễn 

Thị Thanh 
Hương 271520881 06/07/2017

CA Đồng 

Nai
04/03/1983

xã Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

353

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

CCHNd 

353/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

06/12/20

13 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

15



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

47

H19-

200624-

0017

Đỗ Thị Hiền 271919516 03/04/2018
CA Đồng 

Nai
01/01/1986

A17, khu 2003, 

Long Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

494

Cấp lại 

lần 1; số  

chứng 

chỉ hành 

nghề 

494/ĐN

A-

CCHND 

cấp ngày 

25/01/20

14 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

48

H19-

200623-

0004

Ngô Thị 

Bích 
Hoa 272202572 23/10/2012

CA Đồng 

Nai
10/08/1969

A8/K80 khu phố 

Long Đức, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2802

Cấp lại 

lần 1; số 

giấy 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

dược 

2802/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

17/07/20

17

Tổng:  48 trường hợp (35 DSTH, 13 DSCĐ)
16


